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Kết quả tổng kết thực tiễn 17 năm thực hiện Luật Giao dịch điện tử (GDDT) 

năm 2005 cho thấy bên cạnh những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát 

triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Luật GDĐT năm 2005 tồn tại một số 

bất cập cần sửa đổi, bổ sung. 

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật GDĐT năm 2005 là cần thiết để 

tạo một hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các 

hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, 

nhằm chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công 

cuộc chuyển đổi số quốc gia; khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật 

GDĐT năm 2005; khẳng định giá trị pháp lý cho giao dịch điện tử, công nhận giao 

dịch điện tử có giá trị pháp lý giống như giao dịch trong môi trường thực; ưu tiên, 

khuyến khích thực hiện giao dịch điện tử bằng các chính sách giúp thực hiện giao 

dịch điện tử với thời gian nhanh hơn, chi phí thấp hơn, tiếp cận dễ dàng hơn, được 

bảo đảm an toàn, tin cậy hơn; 

Với quan điểm kế thừa, phát huy các quy định tại Luật GDĐT năm 2005 

hiện còn giá trị, chỉ quy định về những thành tố cơ bản có giá trị pháp lý sử dụng 

để thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử. Luật GDĐT năm 2023 được kỳ 

vọng sẽ tạo hành lang thông thoáng hơn cho các giao dịch trên môi trường số, 

mang lại hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh tốt hơn cho người dân, doanh 

nghiệp. 

I. PHẠM VI, BỐ CỤC CỦA LUẬT  

Luật GDĐT năm 2023 giúp nhiều luật hiện nay có ngay hiệu lực thi hành 

trên môi trường số. Luật này quy định việc thực hiện giao dịch bằng phương tiện 

điện tử. Luật này không quy định về nội dung, điều kiện, hình thức của giao dịch. 

Trường hợp luật khác quy định hoặc không quy định giao dịch được thực hiện 

bằng phương tiện điện tử thì được áp dụng theo quy định của Luật này. Trường 

hợp luật khác quy định không được thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử 

thì thực hiện theo quy định của luật đó. 

Luật GDĐT năm 2023 gồm có 8 chương với 53 điều, trong đó kế thừa có sửa 

đổi, bổ sung 33 điều, quy định mới 18 điều so với Luật GDĐT năm 2005, cụ thể: 
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1. Chương I. Những quy định chung 

Gồm 06 điều, mở rộng phạm vi áp dụng của hoạt động GDĐT tới tất cả các 

hoạt động của đời sống xã hội. Luật GDĐT sẽ quy định theo hướng không loại trừ 

phạm vi áp dụng của hoạt động GDĐT, tạo khung pháp luật thống nhất về hoạt 

động GDĐT trong các lĩnh vực để thực hiện chuyển đổi các giao dịch từ môi 

trường thực sang môi trường số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 

2. Chương II. Thông điệp dữ liệu 

Gồm 15 điều quy định về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, gửi nhận 

thông điệp dữ liệu và chứng thư điện tử. Theo đó, các quy định tập trung sửa đổi, 

chi tiết hoá cách thức xác định giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. Bổ sung quy 

định điều kiện khi chuyển đổi từ bản giấy sang thông điệp dữ liệu và ngược lại. Bổ 

sung quy định về chứng thư điện tử nhằm tháo gỡ vướng mắc về kết quả giao dịch 

để có thể đưa một giao dịch lên trực tuyến toàn trình (end-to-end). 

Với những sửa đổi trên, Luật GDĐT sẽ giải quyết những vướng mắc trong 

quy định hiện hành về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, tạo cơ sở pháp lý, bảo 

đảm triển khai GDĐT an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không gian mạng. 

3. Chương III. Chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy 

Gồm 12 điều quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy trong GDĐT.  

Về chữ ký điện tử, Luật GDĐT cơ bản không thay đổi về nguyên tắc so với 

Luật GDĐT năm 2005, chỉ khái quát hóa, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về chữ 

ký điện tử, chữ ký điện tử chuyên dùng, chữ ký số, chữ ký số chuyên dùng công vụ 

và chữ ký số công cộng. Luật GDĐT cũng góp phần giải quyết những vướng mắc 

trong quy định hiện hành về giá trị pháp lý của các loại hình chữ ký điện tử, tạo cơ 

sở pháp lý, bảo đảm triển khai GDĐT an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không 

gian mạng. 

Về dịch vụ tin cậy, Luật GDĐT quy định về dịch vụ tin cậy, trong đó ngoài 

dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử (dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng) và 

dịch vụ cấp dấu thời gian đã có và được triển khai trên thực tế, Luật bổ sung thêm 

dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu. 

4. Chương IV. Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử 

Gồm 06 điều quy định về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, nguyên tắc 

giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, 

gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. Luật GDĐT 

bổ sung thêm quy định về hợp đồng được ký kết thông qua hệ thống thông tin tự 

động, cơ bản sẽ giải quyết những vướng mắc trong quy định hiện hành về giá trị 

pháp lý của hợp đồng điện tử, cập nhật với tính sẵn sàng của công nghệ và thực 
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tiễn triển khai trong nước và quốc tế, bảo đảm triển khai giao dịch hợp đồng điện 

tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên môi trường mạng. 

5. Chương V. GDĐT của cơ quan nhà nước 

Gồm 05 điều quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước. Luật 

GDĐT bổ sung các quy định về quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở, các quy 

định đối với cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động GDĐT, hướng đến việc 

chuyển toàn bộ hoạt động lên môi trường số, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển 

Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Các nội dung của Chương này sẽ thúc đẩy 

mạnh mẽ GDĐT của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân, tháo gỡ các 

vướng mắc về các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong việc thực hiện các thủ tục 

hành chính, dịch vụ công trên môi trường mạng với giải pháp khả thi để thực hiện 

thống nhất trong phạm vi cả nước. 

6. Chương VI. Hệ thống thông tin phục vụ GDĐT 

Gồm 04 điều quy định về các loại hệ thống thông tin ( TTT) phục vụ giao 

dịch điện tử, tài khoản giao dịch điện tử, trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông 

tin phục vụ GDĐT, trách nhiệm giám sát của cơ quan nhà nước và biện pháp bảo 

vệ giao dịch điện tử. 

Các quy định tại Chương này là cơ sở để tăng cường quản lý nhà nước trong 

GDĐT, thực hiện việc giám sát đối với các nhà cung cấp nền tảng số phục vụ 

GDĐT để bảo đảm quyền lợi người sử dụng, bảo đảm hoạt động GDĐT diễn ra an 

toàn, tin cậy. 

7. Chương VII. Quản lý nhà nước về GDĐT 

Gồm 02 điều quy định về nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm quản lý 

nhà nước về GDĐT. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về GDĐT. Bộ Thông 

tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong 

việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước về 

GDĐT. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Thông 

tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước về GDĐT trong lĩnh vực, địa bàn 

thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thực hiện quản lý nhà nước về GDĐT trong lĩnh vực cơ yếu, chữ ký số chuyên 

dùng công vụ trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chữ ký số theo 

quy định của pháp luật. 

8. Chương VIII. Điều khoản thi hành 

Gồm 03 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành để đảm 

bảo việc thực thi Luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã 

và đang tham gia hoạt động GDĐT trước thời điểm Luật GDĐT có hiệu lực. 
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II. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CỦA LUẬT VÀ MỤC ĐÍCH 

CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Giúp nhiều luật hiện nay có ngay hiệu lực thi hành trên môi trường số 

Luật nào trước đây chưa quy định giao dịch được thực hiện bằng phương 

tiện điện tử thì được áp dụng theo quy định của Luật GDĐT. GDĐT có giá trị 

tương đương và có thể sử dụng thay thế giao dịch truyền thống.  

2. Là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy GDĐT toàn trình, tối ưu 

hóa, rút ngắn thời gian xử lý, thuận tiện hơn và có thể sử dụng thay thế giao 

dịch truyền thống 

Luật GDĐT khắc phục tình trạng GDĐT phức tạp hơn, lâu hơn, đắt đỏ hơn 

và vẫn phải thực hiện song song cả 2 hình thức, làm chậm tiến trình chuyển đổi số; 

Quy định về chuyển đổi giữa giấy và điện tử thông suốt, không rào cản; Dịch vụ 

tin cậy lần đầu tiên đưa vào Luật đóng vai trò tạo niềm tin thúc đẩy GDĐT.  

3. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thực hiện hợp đồng điện tử, đưa ra 

cơ sở pháp lý để Bộ trưởng các Bộ có thể ban hành theo thẩm quyền quy định về 

hợp đồng điện tử trong ngành, lĩnh vực của mình. 

4. Luật hóa vai trò của các nền tảng số quốc gia, nền tảng tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. 

5. Cung cấp hành lang pháp lý cho việc cơ quan nhà nước được thuê 

chuyên gia từ ngân sách nhà nước hàng năm (kinh phí sự nghiệp) 

 Bước đầu tháo gỡ khó khăn về việc sử dụng kinh phí sự nghiệp cho công tác 

duy trì, vận hành hệ thống thông tin gồm thuê tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu; thực 

hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn an 

ninh mạng cho hệ thống thông tin phục vụ GDĐT của cơ quan nhà nước. 

6. Quy định rõ chính sách chia sẻ dữ liệu, giám sát, kiểm tra, thanh tra 

trực tuyến 

Đặt cơ sở pháp lý quan trọng trong việc QLNN sử dụng dữ liệu lớn thay vì 

quản lý nhà nước theo cách truyền thống. Đặc biệt là công tác chia sẻ dữ liệu, giám 

sát các hệ thống thông tin phục vụ GDĐT.  

Tóm lại Luật GDĐT năm 2023 có thể coi là Luật chuyển đổi số cơ bản, là 

tiền đề quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số, từ đó có thực tiễn để có thể đề xuất 

xây dựng Luật Chuyển đổi số vào một thời điểm thích hợp trong tương lai. 
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